
CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

I

1  Lê Trung Hà 012C 001961
Chủ tịch HĐQT,   
Giám đốc công ty

030165848 29/4/2009 Hải Phòng
Số 6/84 Lê Lợi,           
Ngô Quyền, HP

204,108 3.35%

2  Phạm Sĩ Tú 012C 000688
Phó chủ tịch 
HĐQT, Phó giám 
đốc Cty

030739329 10/4/2006 Hải Phòng
Số 9, Ngõ 2 Đoạn Xá, 
Đông Hải I,                  
Hải An, Hải Phòng

24,600 0.40%

3  Hoàng Linh Sơn 012C 000718
Thành viên HĐQT, 
Phó giám đốc Cty

030878500 20/12/2008 Hải Phòng
G1B khu Mê Linh,        
Anh Dũng,                      
Dương Kinh, Hải Phòng

107,550 1.76%

4  Nguyễn Văn Biên 012C 000687
Thành viên HĐQT, 
Phó giám đốc Cty

030934777 13/7/2007 Hải Phòng
Số 56/280 Lê Lợi, Ngô 
Quyền, Hải Phòng

52,767 0.86%

5  Mai Thanh Bình 012C 100009 Thành viên HĐQT 023741815 22/10/2010
TP. Hồ Chí 

Minh
36 Trần Khắc Chân,        
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

39,307 0.64%

6  Vũ Ngọc Sinh 012C 000710 Thành viên HĐQT 030878443 24/2/2008 Hải Phòng
Số 295A Tô Hiệu,         
Lê Chân, Hải Phòng

65,505 1.07%

7  Lương Thu Hoài 012C 001159 Trưởng Ban KS 030969838 24/3/2006 Hải Phòng
34/5 Nguyễn Trãi,            
Ngô Quyền, Hải Phòng

73,083 1.20%

8  Phạm Hồng Hải 012C 000655 Thành viên BKS 030821569 18/9/2006 Hải Phòng
Số 13 Chu Văn An,           
Ngô Quyền, Hải Phòng

5,196 0.09%
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9  Nguyễn Quốc Chiến 012C 000690 Thành viên BKS 030934183 20/11/2009 Hải Phòng
Số 298 Hàng Kênh,           
Lê Chân, Hải Phòng

10,515 0.17%

10  Vũ Hoàng Phương 012C 000698 Kế toán trưởng 031000858 20/3/2006 Hải Phòng
64/80 Hạ lý,               
Hồng Bàng, Hải Phòng

2,850 0.05%

11  Nguyễn Tuấn Đạt 012C 000647 Thư ký công ty 030960591 5/8/2011 Hải Phòng
Số 1A, CT1 A2, Vạn Mỹ, 
Ngô Quyền, Hải Phòng

11,181 0.18%

II

1  Phạm Quang Hưng 012C 001303 030821570 20/9/2006 Hải Phòng
Số 1/207 Lê Lợi,         
Ngô Quyền, Hải Phòng

6,534 0.11%
Anh ông 
Phạm 
Hồng Hải

2  Lê Hải Bình 012C 000691 030774172 12/12/2005 Hải Phòng
103 Đình Đông,               
Lê Chân, Hải Phòng

6,825 0.11%
Anh ông 
Lê Trung 
Hà

3  Nguyễn Phan Long 012C 001499 030628017 26/3/2006 Hải Phòng
34/5 Nguyễn Trãi,            
Ngô Quyền, Hải Phòng

45 0.00%
Chồng bà 
Lương 
Thu Hoài

 NGƯỜI LIÊN QUAN
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